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TÓ M TẮ T
Một thí  nghiệ m hai nhân tố (2x3) được tiế n hà nh nhằ m đá nh giá  ả nh hưở ng củ a khẩu phần cho ăn (5 và 

7% khối lượng thân) và số lần cho ăn (2, 3 và 4 lần/ngày) lên sinh trưởng, hiệu quả sử dụng thức ăn và thành 
phần sinh hóa của cá bè vẫu giống. Cá giống với kích cỡ trung bình 1,96g/con được phân bố ngẫu nhiên vào 
trong 18 bể (180 L/bể) với mật độ thả 90 con/bể. Cá được cho ăn thức ăn tổng hợp NRD G8 (Inve, Thailand) 
với các khẩu phần và số lần cho ăn tương ứng trong 30 ngày. Kết quả nghiên cứu cho thấy khối lượng cuối và 
tốc độ tăng trưởng đặc trưng của cá bè vẫu được cải thiện khi tăng khẩu phần và số lần cho ăn. Hệ số phân 
đàn thể hiện tương quan tuyến tính nghich với mức tăng khẩu phần hoặc số lần cho ăn. Hệ số chuyển hóa thức 
ăn không có sai khác giữa các khẩu phần cho ăn khác nhau, trong khi cá cho ăn 2 lần/ngày có hệ số FCR cao 
hơn có ý nghĩa so với cá cho ăn 4 lần/ngày. Không có sự ảnh hưởng của khẩu phần, số lần cho ăn hay sự tương 
tác giữa chúng lên chỉ số gan, nội tạng, hàm lượng protein và lipid của cá bè vẫu, trong khi hàm lượng tro của 
cá cho ăn khẩu phần 5%BW/ngày và tần suất cho ăn 2 lần/ngày là cao hơn so với cá cho ăn cùng khẩu phần 
với số lần cho ăn nhiều hơn. Tóm lại, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng khẩu phần và số lần cho ăn tối ưu ở cá 
bè vẫu giống là 7% khối lượng thân và 4 lần/ngày để tối đa tốc độ tăng trưởng và hiệu quả sử dụng thức ăn.

Từ khóa: Caranx ignobilis, khẩu phần, cá bè vẫu, sinh trưởng.

ABSTRACT
A factorial (2x3) trial was conducted to evaluate the eff ects of feeding ration (5 and 7%BW/day) and 

feeding frequency (2, 3 and 4 times/day) on growth performance, feed effi  ciency and proximate composition 
of juvenile giant trevally. Juveniles (pool initial mean weight of 1,96 g/fi sh) were randomly distributed into 
18 180L tanks at stocking density of 90 individuals/tank. Fish were fed with commercial diets NRD G8 (Inve, 
Thailand) with respective feeding rations and frequencies for 30 days. The results showed that the fi nal body 
weight (FBW) and specifi c growth rate (SGR) signifi cantly improved as increasing the feeding rate and feeding 
frequency. The coeffi  cient variation showed negative linear regression with increases in feeding ration or 
frequency. The FCR was not signifi cantly diff erent among fi sh fed 5 and 7%BW/day, while the FCR in fi sh fed 
2 times/day was signifi cantly higher than those fed 4 times/day. There were no signifi cant eff ects of feeding 
ration and feeding frequency and their interaction on somatic indexes , crude protein and lipid contents of 
giant trevally, whereas ash content in fi sh fed 5%BW/day and 2 times/day was signifi cantly higher than the fi sh 
fed 5% BW/day with 3 and 4 times/day. In summary, the results indicated that the optimum feeding ration and 
feeding frequency for juvenile giant trevally should be 7%BW/day and 4 times/day, respectively to maximize 
growth rate and feed effi  ciency. 

Key words: Caranx ignobilis, feeding rations, giant trevally, growth performance

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong quản lý thức ăn, tỷ lệ cho ăn và số lần 

cho ăn đóng vai trò quan trọng trong việc điều 

chỉnh lượng thức ăn ăn vào, chuyển hóa các 
thành phần dinh dưỡng và lượng chất thải ở cá. 
Tỷ lệ và số lần cho ăn tối ưu ở cá có thể chịu 
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ảnh hưởng của các yếu tố nội sinh (khả năng 
tiêu hóa, hấp thụ chất dinh dưỡng, khối lượng 
cơ thể, tình trạng sinh lý vv) [12] và cả các yếu 
tố ngoại sinh (thức ăn, môi trường, điều kiện 
nuôi vv) [24]. Trong đó, khẩu phần và số lần 
cho ăn có vai trò quan trọng trong việc điều 
chỉnh lượng thức ăn ăn vào, tăng trưởng, chất 
thải và chi phí sản xuất trong điều kiện sản xuất 
[22].

Cho ăn khẩu phần quá cao thường có tác 
động tiêu cực tới hiệu quả của quá trình tiêu 
hóa thức ăn, dẫn đến làm giảm hiệu quả sử 
dụng thức ăn cũng như ảnh hưởng đến hệ vi 
sinh đường ruột ở cá [25]. Trong khi đó, khẩu 
phần ăn thấp cũng làm ảnh hưởng đến sinh 
trưởng và làm giảm sự đa dạng của vi khuẩn 
đường ruột [5]. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra 
tương quan tuyến tính bậc nhất hoặc đường 
cong giữa tăng trưởng với khẩu phần cho ăn ở 
nhiều đối tượng thủy sản. Trong đó hiệu quả sử 
dụng thức ăn đạt được cao nhất khi cho ăn khẩu 
phần gần với nhu cầu cho tăng trưởng tối đa. 
Ngoài ra, một số kết quả cũng chỉ ra rằng khẩu 
phần cho ăn hạn chế ở mức trung bình không 
làm ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng thức ăn 
ở cá. [21]. Theo Ngô Văn Mạnh [1], tăng tỷ lệ 
cho ăn từ 3 lên 9% khối lượng thận giúp cải 
thiện tốc độ tăng trưởng, giảm hệ số phân đàn 
và hệ số chuyển hóa thức ăn ở cá chim vây 
vàng (Trachinotus blochii) giai đoạn giống nhỏ 
(2 - 4 cm/con). Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng 
không tăng, trong khi hệ số phân đàn và hệ số 
chuyển hóa thức ăn tăng khi tăng tỷ lệ cho ăn từ 
9 lên 15% khối lượng thân. Ngược lại, nghiên 
cứu trên cá chim vây vàng giai đoạn giống lớn 
(10 cm) cho thấy tốc độ tăng trưởng tỷ lệ thuận 
với tỷ lệ cho ăn và đạt cao nhất khi cho ăn với 
tỷ lệ 10% khối lượng thân và 3 lần cho ăn/ngày. 
Tuy nhiên, tỷ lệ cho ăn cao cũng làm tăng sự 
tích lũy lipid và giảm hàm lượng protein trong 
cơ của cá chim vây vàng [18]. 

Tần suất cho ăn đã được chứng minh có 
ảnh hưởng lớn đến tốc độ làm làm sạch thức ăn 
trong dạ dày và ruột cá. Tùy theo đặc tính dinh 
dưỡng của từng loài, hình thái và đặc điểm sinh 
lý của tuyến tiêu hóa, việc điều chỉnh số lần 
cho ăn có thể thúc đẩy sự dịch chuyển của thức 

ăn trong ống tiêu hóa, qua đó cải thiện hiệu quả 
tiêu hóa và tích lũy các thành phần dinh dưỡng 
[10]. Nhiều nghiên cứu trên cá biển cho thấy, 
cá giai đoạn giống có tốc độ chuyển hóa nhanh, 
đòi hỏi lượng thức ăn cao, do đó việc xác định 
tần suất cho ăn không chính xác có thể làm ảnh 
hưởng đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá [15]. 
Ở cá chim vây vàng, tăng số lần cho ăn từ 2 lên 
4 lần/ngày giúp cải thiện sinh trưởng và giảm 
hệ số phân đàn [1], tương tự như những kết 
quả đạt được trên cá chẽm (Lates calcarifer) 
[2] hay cá tráp đỏ (Pagrus auratus) [20]. Tuy 
nhiên, cá chim vây vàng không có sự khác biệt 
về sinh trưởng và hệ số phân đàn khi tăng số 
lần cho ăn từ 4 lên 8 lần/ngày [1]. 

Cá  bè  vẫ u (Caranx igobilis) là  đố i tượ ng 
nuôi biể n có  giá  trị  kinh tế  cao nhờ  tố c độ  tăng 
trưở ng nhanh, giá  bá n cao và  khả  năng thí ch 
nghi tố t vớ i điề u kiệ n nuôi. Gần đây, kỹ thuật 
sản xuất giống nhân tạo cá bè vẫu đã được xây 
dựng cho đối tượng này, tuy nhiên, hiện có rất 
ít thông tin về ảnh hưởng của chế độ cho ăn hay 
kỹ thuật nuôi trên cá bè vẫu, ngoại trừ một số 
ít thông tin về ảnh hưởng của mật độ ương [3]. 
Mục đích của nghiên cứu này nhằm xác định 
ảnh hưởng của khẩu phần và số lần cho ăn lên 
sinh trưởng, hiệu quả sử dụng thức ăn và thành 
phần sinh hóa của cá bè vẫu giai đoạn giống, 
qua đó nâng cao hiệu quả trong sản xuất giống 
đối tượng này.
II. Đối tượng, vật liệu và phương pháp 
nghiên cứu

1. Đối tượng và vật liệu nghiên cứu
Cá  bè  vẫ u giai đoạn cá giống từ nguồn sản 

xuất giống nhân tạo của đề tài NCKH cấp tỉnh 
“Nghiên cứu quy trình sản xuất giống và nuôi 
thương phẩm cá bè vẫu (Caranx ignobilis 
Forsskal, 1775) tại Khánh Hòa” Thí nghiệm 
được tiến hành tại Trại giống cá biển Cát Lợi – 
Nha Trang, Khánh Hòa.

2. Phương pháp nghiên cứu
Cá bè vẫu có chiều dài trung bình 4,81 cm và 

khối lượng 1,96 g được bố trí ương ngẫu nhiên 
hoàn toàn vào trong 18 bể composite 180 L/bể 
với mật độ ương 0,5 con/L. Cá được được cho 
ăn bằng thức ăn NRD, INVE, Thái Lan cỡ hạt 
từ 800 - 1.200 µm (protein thô 55%, lipid thô 
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8%, độ ẩm 8%) với 2 khẩu phần 5 và 7% khối 
lượng thân và 3 chế độ cho ăn khác nhau (2, 3 
và 4 lần/ngày) trong 30 ngày. Khối lượng cá 
được thu mỗi 4 ngày để điều chỉnh lượng thức 
ăn theo khẩu phần đặt ra. Hàng ngày thay 50 % 
nước và thay toàn bộ sau mỗi 2 ngày nuôi. Chế 
độ chiếu sáng theo tự nhiên. Các thông số môi 
trường như nhiệt độ, độ mặn và amonia được 
kiểm tra hàng tuần và duy trì trong ngưỡng 
thích hợp; oxy hòa tan > 4,5 mg/L; NH3/NH4

+ 
< 0,10; nhiệt độ 29 – 31 0C; độ mặn 30 – 33 ppt. 

3. Thu và phân tích mẫu
Sau 30 ngày, tất cả cá được cân và đo riêng 

từng con. Số cá thể (10 con) từ mỗi bể được 
thu để phân tích thành phần sinh hóa. Thành 
phần sinh hóa như protein, lipid, tro, độ ẩm của 
thức ăn, mẫu cá được phân tích theo phương 
pháp mô tả bởi AOAC (1990). Protein thô theo 
phương pháp Kjeldahl, lipid thô theo phương 
pháp Blind & Dyer, tro được xác định bằng sấy 
mẫu ở 105 oC đến khối lượng không đổi, tro 
được xác định bằng nung mẫu ở 550 oC đến 
khối lượng không đổi. 

4. Phương pháp phân tích
Các chỉ tiêu đánh giá: Tỷ lệ sống:       

Trong đó: Nt: là số cá tại thời điểm t; N0: Số 
cá thả ban đầu

Tốc độ tăng trưởng đặc trưng (SGR%/ngày)

Trong đó: W1, W2 là khối lượng cá lúc bắt 
đầu và kết thúc thí nghiệm

t: là thời gian thí nghiệm (ngày)
Hệ số chuyển hoá thức ăn (FCR)   

Hiệu quả sử dụng protein (PER)   

Trong đó: Wtasd: là khối lượng thức ăn sử 
dụng (g, theo khối lượng khô)

WG: là khối lượng cá tăng thêm (g, theo 
khối lượng tươi)

Pfed: Protein ăn vào 
Hệ số phân đàn: CV (%): 

Trong đó: CV: hệ số phân đàn; SD: độ lệch 
chuẩn, W: khối lượng trung bình 

Chỉ số gan (HSI) = 100 × khối lượng gan/
khối lượng cá

Chỉ số nội tạng (VSI) = 100 × khối lượng 
nội tạng/khối lượng cá

Số liệu trình bày dưới dạng trung bình ± sai 
số chuẩn. Số liệu về tỷ lệ sống được chuyển 
qua dạng arcsin trước khi phân tích. Sự ảnh 
hưởng của khẩu phần và số lần cho ăn lên 
các chỉ tiêu đánh giá được phân tích bằng 
phương pháp phương sai hai nhân tố (Two-way 
ANOVA) trên phần mềm SPSS 22.0. Khi có 
ảnh hưởng của các yếu tố, số liệu được phân 
tích để xác định sự sai khác giữa các mức. Khi 
có ảnh hưởng của sự tương tác giữa khẩu phần 
và số lần cho ăn, số liệu được phân tích để xác 
định sự sai khác giữa các nghiệm thức theo 
phương pháp phân tích phương sai một nhân 
tố (One-way ANOVA). Sự sai khác được phân 
tích bằng phép kiểm định Duncan’s multiple 
range test. Sự sai khác được xem xét ở mức ý 
nghĩa P < 0,05. 
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO 
LUẬN

1. Sinh  trưởng và hiệu quả sử dụng thức 
ăn

Ảnh hưởng của khẩu phần và số lần cho ăn 
lên tốc độ sinh trưởng và hiệu quả sử dụng thức 
ăn của cá bè vẫu giai đoạn giống được trình 
bày trong bảng 1&2. Khẩu phần cho ăn có ảnh 
hưởng đến chiều dài và khối lượng cuối, tốc độ 
tăng trưởng đặc trưng và hệ số phân đàn của cá 
bè vẫu (P < 0,05). Tăng khẩu phần cho ăn giúp 
cải thiện tốc độ sinh trưởng và giảm hệ số phân 
đàn ở cá thí nghiệm, tuy nhiên không có ảnh 
hưởng đến tỷ lệ sống của cá. Khối lượng cuối, 
tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ sống và hệ số CV có 
sự sai khác ý nghĩa khi tăng số lần cho ăn (P 
< 0,05). Ở chế độ cho ăn 4 lần/ngày giúp cải 
thiện tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ sống cũng như 
giảm hệ số CV ở cá thí nghiệm. Tuy nhiên tăng 
số lần cho ăn không ảnh hưởng đến chiều dài 
cuối của cá (P > 0,05). Không có ảnh hưởng 
của sự tương tác giữa khẩu phần và số lần cho 
ăn lên sinh trưởng, tỷ lệ sống và hệ số phân 
đàn của cá bè vẫu thí nghiệm. Kết quả cho thấy 
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khẩu phần cho ăn 7%/ngày với số lần cho ăn 
4 lần/ngày là phù hợp cho sinh trưởng và tỷ lệ 
sống của cá bè vẫu giai đoạn giống. 

Khẩu phần cho ăn có ảnh hưởng đến lượng 
thức ăn tiêu thụ (FI), tuy nhiên không có ảnh 
hưởng đến hệ số chuyển hóa thức ăn (FCR) 
và hiệu quả sử dụng protein (PER) ở cá bè 
vẫu (P < 0,05). Trong khi đó, tăng số lần cho 
ăn giúp cải thiện hệ số FCR và PER ở cá bè 

vẫu (P < 0,05), nhưng không ảnh hưởng đến 
lượng thức ăn tiêu thụ của cá. Không có ảnh 
hưởng của sự tương tác giữa khẩu phần và số 
lần cho ăn lên hiệu quả sử dụng thức ăn của 
cá bè vẫu giai đoạn giống (P > 0,05). Không 
có ảnh hưởng của khẩu phần, số lần cho ăn và 
tương tác giữa chúng lên chỉ sộ gan và chỉ số 
nội tạng của cá bè vẫu thí nghiệm (P > 0,05) 
(Bảng 2).

Bảng 1. Sinh trưởng, tỷ lệ sống và hệ số phân đàn của cá bè vẫu thí nghiệm

Nghiệm thức Chiều dài
(cm)

Khối lượng
(g/con) SGR (%/day) Survival (%) CV (%)

5F:2L 7,70 ± 0,08 7,63 ± 0,06 4,85 ± 0,03 89,26 ± 1,34 11,56 ± 0,47
5F:3L 7,84 ± 0,10 8,06 ± 0,04 5,05 ± 0,02 91,85 ± 1,36 9,31 ± 0,81
5F:4L 7,84 ± 0,10 8,35 ± 0,15 5,18 ± 0,07 94,82 ± 0,37 7,96 ± 1,24
7F:2L 7,91 ± 0,09 8,28 ± 0,17 5,15 ± 0,07 90,37 ± 1,61 8,65 ± 0,52
7F:3L 7,87 ± 0,06 8,58 ± 0,15 5,27 ± 0,06 93,33 ± 1,28 6,70 ± 0,23
7F:4L 8,12 ± 0,01 9,07 ± 0,02 5,47 ± 0,01 94,44 ± 0,64 7,59 ± 0,07

Ảnh hưởng của khẩu phần cho ăn
5F 7,78A 8,01A 5,03A 91,98 9,61B

7F 7,97B 8,65B 5,30B 92,72 7,65A

Ảnh hưởng của số lần cho ăn
2L 7,80 7,95X 4,99X 89,82X 10,11Y

3L 7,86 8,32Y 5,16Y 92,59XY 8,01X

4L 7,98 8,71Z 5,32Z 94,63Y 7,78X

P-value (ANOVA 2 nhân tố)
F 0,016 0,000 0,000 0,457 0,004 
L 0,098 0,000 0,000 0,005 0,009

F x L 0,265 0,693 0,714 0,716 0,163
Số liệu trình bày trung bình ± sai số chuẩn. Các ký tự khác nhau trong cùng cột thể hiện sự sai khác có ý nghĩa ở mức 
P < 0,05

Tăng khẩu phần cho ăn giúp cải thiện tốc 
độ tăng trưởng và khối lượng của cá [1, 8, 11]. 
Trong nghiên cứu này, khi tăng khẩu phần cho 
ăn từ 5 lên 7%BW giúp cải thiện SGR và khối 
lượng của cá bè vẫu. Tương tự, cá vược đen 
(Sebastes schlegilii) tăng SGR và FI khi tăng 
khẩu phần cho ăn từ 1 lên 5% BW [11], hay 
cá chim vây vàng khi tăng khẩu phần cho ăn 
từ 3 lên 9%BW [1]. Tuy nhiên, nhiều nghiên 
cứu cũng cho thấy khẩu phần tăng quá cao 
không giúp cải thiện tăng trưởng và có thể có 
ảnh hưởng tiêu cực tới sinh trưởng và hiệu quả 
sử dụng thức ăn của cá. Ở cá vược đen, tốc độ 

tăng trưởng của không được cải thiện khi tăng 
khẩu phần trên 5%BW/ngày [11] hay cá chim 
vây vàng khi cho ăn khẩu phần trên 9%BW/
ngày [1]. 

Tăng số lần cho ăn được cho là giúp cải 
thiện sinh trưởng, hiệu quả sử dụng thức ăn và 
hệ số phân đàn ở cá biển. Mặc dù vậy số lần 
cho ăn phù hợp có sự liên quan đến kích thước 
và đối tượng nuôi. Ở giai đoạn nhỏ việc tăng 
số lần cho ăn giúp tăng tỷ lệ sống và cải thiện 
hiệu quả bắt mồi và giảm hệ số CV, như được 
ghi nhận trên cá chim vây vàng [1]. Ở cá bớp 
(Rachycentron canadum) cỡ 110g/con, tăng số 
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lần cho ăn từ 1 – 6 lần/ngày không giúp cải 
thiện sinh trưởng, tỷ lệ sống, lượng thức ăn sử 
dụng hay hệ số CV của cá [9]. Cá vược đen thể 
hiện xu hướng tăng khối lượng khi tăng số lần 
cho ăn từ 1 đến 3 lần/ngày, tuy nhiên không có 
sự sai khác ý nghĩa giữa các nghiệm thức thí 
nghiệm [11] Trong khi đó, số lần cho ăn phù 
hợp đối với cá tráp đỏ ở giai đoạn nhỏ (5g/con) 
và lớn (20g/con) đều là 2 lần/ngày ở khẩu phần 
cho ăn gần thỏa mãn [6]. 

Hệ số CV thể hiện sự khác biệt về kích cỡ 
của các cá thể trong cùng đơn vị thí nghiệm. 

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng tăng khẩu 
phần hay số lần cho ăn có thể giúp cải thiện hệ 
số CV ở cá. Điều này là rất quan trọng đối với 
loài cá dữ, giúp giảm tỷ lệ ăn thịt lẫn nhau và 
tăng tỷ lệ sống của cá con. Trong nghiên cứu 
này, hệ số CV giảm khi tăng khẩu phần từ 5 lên 
7%BW/ngày và số lần cho ăn trên 2 lần/ngày. 
Kết quả này tương tự như nghiên cứu của Ngô 
Văn Mạnh [1], khi cho rằng tăng tần suất cho 
ăn từ 2 lên 4 lần/ngày giúp giảm hệ số CV ở cá 
chim vây vàng. Tuy nhiên, hệ số CV không cải 
thiện khi tăng số lần cho ăn từ 4 lên 8 lần/ngày.  

Bảng 2. Hiệu quả sử dụng thức ăn, chỉ số nội tạng và chỉ số gan của cá bè vẫu thí nghiệm

Nghiệm thức FI (g/con) FCR PER (%) HSI (%) VSI (%)
5F:2L 7,92 ± 0,20 1,27 ± 0,03 1,30 ± 0,03 0,88 ± 0,02 5,76 ± 0,14
5F:3L 7,30 ± 0,68 1,09 ± 0,11 1,55 ± 0,16 0,92 ± 0,02 5,19 ± 0,05
5F:4L 7,31 ± 0,60 1,04 ± 0,02 1,59 ± 0,04 10,3 ± 0,06 5,33 ± 0,16
7F:2L 8,51 ± 0,60 1,22 ± 0,05 1,36 ± 0,06 1,06 ± 0,07 5,23 ± 0,08
7F:3L 8,33 ± 0,33 1,15 ± 0,07 1,45 ± 0,08 1,02 ± 0,08 5,48 ± 0,22
7F:4L 7,89 ± 0,18 1,02 ± 0,01 1,62 ± 0,02 0,93 ± 0,02 5,42 ± 0,17

Ảnh hưởng của khẩu phần cho ăn
5F 7,51A 1,13 1,48 0,94 5,30
7F 8,27B 1,13 1,48 1,00 5,38

Ảnh hưởng của số lần cho ăn
2L 8,21 1,25Y 1,33X 0,97 5,31
3L 7,81 1,12XY 1,50XY 0,97 5,34
4L 7,64 1,03X 1,61Y 0,98 5,37

P-value (ANOVA 2 nhân tố)
F 0,048 0,948 0,948 0,165 0,537
L 0,418 0,011 0,015 0,974 0,910

F x L 0,862 0,654 0,609 0,052 0,350
Số liệu trình bày trung bình ± sai số chuẩn. Các ký tự khác nhau trong cùng cột thể hiện sự sai khác có ý nghĩa ở mức 
P < 0,05

Khẩu phần và số lần cho ăn phù hợp giúp 
tối ưu lượng thức ăn tiêu thụ, hiệu quả tiêu hóa, 
qua đó cải thiện tăng trưởng của cá [14]. Trong 
nghiên cứu này, khi tăng khẩu phần cho ăn 
giúp tăng lượng thức ăn tiêu thụ, trong khi tăng 
số lần cho ăn giúp giảm hệ số FCR ở cá bè vẫu 
giống. Kết quả này tương tự như đối với cá tráp 
khi tăng số lần cho ăn từ 2 lên 8 lần/ngày giúp 
giảm hệ số FCR [20]. Trong khi đó, Ngô Văn 
Mạnh [1] cho rằng hệ số FCR ở cá chim vây 
vàng không có sự khác biệt khi tăng số lần cho 

ăn từ 2 lên 8 lần/ngày. Ngược lại, ở cá chẽm 
ương trong mương nổi, tăng số lần cho ăn làm 
tăng hệ số FCR [2], trong khi cá chẽm ương 
trong bể có thay nước giảm hệ số FCR khi tăng 
số lần cho ăn từ 1 lên 4 lần/ngày [13]. Những 
sự khác biệt về các kết quả nghiên cứu trên có 
thể do ảnh hưởng của các yếu tố như loại thức 
ăn sử dụng, môi trường nuôi hay hệ thống thí 
nghiệm [7]. 

Sự thay đổi HSI và VSI đóng vai trò quan 
trọng trong đánh giá tình trạng dinh dưỡng của 
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cá [17]. Trong thí nghiệm trên, HSI và VSI 
không bị ảnh hưởng bởi các khẩu phần và số 
lần cho ăn khác nhau. Kết quả này tương tự 
như những ghi nhận trên cá bơn (Paralichthys 
olivaceus) khi thay đổi khẩu phần cho ăn từ 70 
đến 100% của mức tối đa không làm ảnh hưởng 
đến hệ số gan của cá. [8] hay cá dìa (Siganus 
rivulatus) không thay đổi HSI và VSI khi cho 
ăn với số lần khác nhau [4].

2. Thành phần sinh hóa
Thành phần sinh hóa của cá bè vẫu được 

trình bày trong Hình 2. Kết quả cho thấy không 

có ảnh hưởng của khẩu phần và số lần cho ăn 
hàm lượng tro, protein thô và lipid thô của cá 
bè vẫu thí nghiệm (P > 0,05). Tuy nhiên khẩu 
phần có ảnh hưởng đến hàm lượng vật chất khô 
của cá bè vẫu (P < 0,05). Không có ảnh hưởng 
của sự tương tác giữa khẩu phần và số lần cho 
ăn lên hàm lượng protein, lipid và vật chất khô 
của cá bè vẫu, trong khi sự tương tác có ảnh 
hưởng đến hàm lượng tro của cá thí nghiệm. 
Hàm lượng tro cao nhất ở nghiệm thức 5F:2L 
và có khác biệt ý nghĩa với nghiệm thức 5F:3L 
và 5F:4L 9P < 0,05).

Hình 2. Ảnh hưởng của khẩu phần và số lần cho ăn lên thành phần sinh hóa của cá bè giống.

Trong nghiên cứu này, khẩu phần cho ăn 
không ảnh hưởng đến thành phần sinh hóa, 
ngoại trừ cá bè vẫu cho ăn khẩu phần 7%BW/
ngày có hàm lượng chất khô cao hơn so với 
cá cho ăn mức 5%BW. Kết quả này ngược với 
những ghi nhận trên cá cuneate drum (Nibea 
miichithioides). Cá cho ăn khẩu phần thấp nhất 
là 1%BW/ngày có hàm lượng tro và độ ẩm 

cao hơn so với cá cho ăn khẩu phần 6%BW/
ngày, trong khi hàm lượng protein và lipid cho 
ăn khẩu phần 1 – 3 %BW/ngày thấp hơn có ý 
nghĩa so với cá ăn khẩu phần trên 3%BW/ngày 
[23]. Trong khi đó, nghiên cứu ảnh hưởng của 
khẩu phần cho ăn lên thành phần sinh hóa của 
cá vược đen cho thấy hàm lượng protein, tro 
và độ ẩm giảm dần và lipid tăng khi tăng khẩu 
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phần từ 1 lên trên 5%BW/ngày. Tuy nhiên 
không có sự khác biệt về thành phần sinh hóa 
của cá giữa khẩu phần 5%BW và mức cho ăn 
thỏa mãn [11]. Điều này cho thấy, thành phần 
sinh hóa của cá chủ yếu bị ảnh hưởng khi cho 
ăn lượng thức ăn hạn chế và sự ảnh hưởng của 
khẩu phần đến thành phần sinh hóa của cá có 
sự khác biệt giữa các loài.

Theo Hassan, Ali [13], tần suất cho ăn làm 
thay đổi thành phần lipid của cá chẽm ương 
trong bể, trong đó cá cho ăn 3 lần/ngày có hàm 
lượng lipid cao hơn so với các mức 1, 2 và 4 
lần/ngày. Sự tăng lipid cũng được ghi nhận ở 
cá rô phi dòng Nile, cá tráp và cá tráp lai khi 
tăng tần suất cho ăn lên 3 lần/ngày [16, 17, 
19]. Điều này có thể giải thích do khẩu phần 
cho ăn hoặc sự không thỏa mãn ở cá, dẫn đến 
tăng tối đa việc sử dụng các thành phần nguyên 
liệu khác như carbohydrate, nguồn năng lượng 
được tích trữ dưới dạng lipid [13]. Ngược lại, 
trong thí nghiệm này, thay đổi tần suất cho ăn 
không làm ảnh hưởng đến hàm lượng lipid của 
cá bè vẫu. Các thành phần khác như protein, 

tro và độ ẩm cũng không có sự khác biệt ý 
nghĩa giữa các tần suất cho ăn, tương tự như 
nghiên cứu công bố trên cá vược đen [11] và cá 
cuneate drum [23]. 
IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Kết quả nghiên cứu cho thấy khẩu phần cho 
ăn và số lần cho ăn có ảnh hưởng đến tốc độ 
sinh trưởng, hệ số phân đàn của cá bè vẫu giai 
đoạn giống. Tuy nhiên thay đổi khẩu phần và 
số lần cho ăn không làm ảnh hưởng đến thành 
phần sinh hóa của cá bè vẫu. Khẩu phần cho 
ăn 7% khối lượng thân và cho ăn 4 lần/ngày 
là phù hợp trong ương cá bè vẫu giai đoạn cá 
giống. Các nghiên cứu tiếp theo cần đánh giá 
ảnh hưởng của khẩu phần và chế độ cho ăn lên 
đáp ứng sinh lý và khả năng chịu sốc của cá 
bè vẫu.
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